GIỚI THIỆU 

Công nghệ tuabin Kaplan dạng bầu và công nghệ tẩm sấy chân không VPI
Công nghệ tuabin Kaplan dạng bầu và công nghệ tẩm sấy chân không VPI trong Hội thảo “Giới thiệu công nghệ, năng lực chế tạo và các thiết bị thủy điện trong các nhà máy quy mô vừa và lớn” do Công ty Thủy điện Phú Xuân Giang (ZHEFU) - Trung Quốc trình bày. Hội thảo được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 18/6/2010.

1. CÔNG NGHỆ TUABIN KAPLAN DẠNG BẦU
a. Các tiêu chuẩn liên quan

Hiệp hội thử nghiệm và vật liệu của Mỹ
(ASTM)

Hiệp hội hàn Hoa Kỳ


(AWS)

Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ

(ASME)

Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế

(IEC)

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế         
(ISO)

Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc                (GB)     

b. Vật liệu chế tạo các bộ phận chính của Tuabin Kaplan dạng bầu   

	Các bộ phận tuabin 
	Vật liệu tương đương
	Vật liệu Trung Quốc

	Bánh cánh đẩy 
	ASTM A743 CA6 NM
	ZG06Cr13Ni4Mo 

	Bầu bánh cánh đẩy

Cánh dẫn hướng 
	ASTM LCC 


	ZG20SiMn 



	Trục tuabin 
	ASTM A 668 Cl D 
	Forging 20SiMn 

	Vòng xả nước 
	ASTM 283M Gr.D+

DIN X5CrNi13.4 
	Q235-B+S135 



	Khoang bầu
	ASTM 283M Gr.D
	Q235-B


Đặc tính các tuabin kaplan dạng bầu

	Nhà máy
	LangShiTan
	FengYi
	ZhuXiKou
	CangXi
	BaiLongTan

	Công suất (MW)
	12,4
	28,7
	19
	22,7
	33

	Cột nước danh định (m)
	100
	75
	93,75
	75
	93,75

	Cột nước tối đa (m)
	5,7
	8,3
	6,1
	6,1
	9

	Cột nước tối thiểu (m)
	3,7
	2,6
	3,5
	3,5
	2,5
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Các bộ phận chính của tuabin kaplan dạng bầu
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Ổ trục dẫn tuabin
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Bộ phân phối
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Bánh cánh đẩy
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Vòng đệm trục
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ống thông gió
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Vòng xả nước
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2. CÔNG NGHỆ TẨM SẤY CHÂN KHÔNG (VPI - Vacuum Pressure Impregnation)

Yêu cầu về tính chất cơ học, tính chất điện, đảm bảo môi trường, tuổi thọ và các thuộc tính khác của thanh dẫn stator ngày càng cao theo thời gian. Nhiều nhà máy trên thế giới đang cải thiện các phương pháp sản xuất. Đương nhiên, Trung Quốc không là trường hợp ngoại lệ. Cải thiện hệ thống cách điện ban đầu và xây dựng hệ thống mới là xu thế chủ đạo ngày nay.

Một mặt thì không thay đổi vật liệu cách điện, trong đó có mica đặc, sợi thủy tinh, sản phẩm bằng gốm. Mặt khác, tăng độ bền của trạng thái rắn, người ta cho thêm keo dính và loại keo được lựa chọn chính là keo epoxy.

Phương pháp cải thiện này giúp sử dụng vật liệu cách điện ít hơn mà tạo ra lớp cách điện tốt hơn.

Hệ thống cách điện được chế tạo bằng 2 phương án:

- Hệ thống cách điện đa keo (phương án cũ trước đây)

- Hệ thống tẩm sấy chân không - VPI (phương án mới được tập đoàn ZEFU áp dụng)
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Phương án dạng đa keo (Thanh dẫn ở giữa, Lớp cách điện ở bên ngoài)
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Thanh dẫn ép nóng của thanh đa keo

a. Hệ thống cách điện đa keo
- Hệ thống cách điện đa keo: Sử dụng vật liệu sợi thủy tinh và nhựa polyeste, cho thêm giấy mica tích hợp được đông cứng bởi keo, tạo nên dải quấn quanh thanh dẫn stator, và trở nên hoàn toàn cứng sau khi ép nóng. 

- Vì thiết bị đơn giản và dễ dàng vận hành, trong thời gian dài hệ thống cách điện đa keo trở thành phương án chính

Tuy nhiên, hình thành lớp cách điện nóng trong điều kiện không khí, keo lỏng trở thành lớp cách điện sau khi nén. Việc tạo ra lớp cách điện này khó ngăn ngừa tình trạng các kẽ hở nhỏ. Đây là nhân tố quan trọng gây tổn thất điện và ảnh hưởng đến độ bền của điện trường.

b) Hệ thống cách điện VPI
- Vật liệu: Sử dụng vật liệu như ban đầu, nhưng dải cách điện không nhúng keo dính. Dải cách điện khô không có cao su được sử dụng quấn thanh dẫn stator.

- Phương pháp hoạt động: sử dụng phương pháp lớp cách điện tẩm keo dính. Lớp cách điện trong trạng thái chân không, bảo đảm không khí và nước hoàn toàn được loại bỏ, chân không duy trì ở 0,1 mbar (0,0001 atm). Sau đó đưa keo dính vào để ngâm lớp cách điện. Ở trạng thái này, keo dính ít  nhớt (40 mPa.s), có thể ngâm lớp cách điện tốt. Sau đó tăng thêm 7 bar (7 atm) ở bề mặt keo dính để tạo lớp cách điện hoàn toàn ngấm keo dính, vì vậy loại trừ được các lỗ rỗng.

c. Tính năng thanh dẫn VPI
Thanh dẫn VPI cải thiện tính chất điện, độ bền cơ khí, tuổi thọ và các đặc tính khác. Các thông số chủ yếu như sau:

- Cường độ điện trường > 27kV/mm (thực tế 30 ~ 35 kV/mm)

- Tổn thất điện cảm 0,2 Un (giá trị tanδ ban đầu) ≤1% (thực tế 0,5 ~ 0,7%) 0.6Un - 0.2Un (tanδ) ≤ 0.5% (thực tế 0,2~0,4%).

d. So sánh 2 phương án: Hệ thống cách điện đa keo và công nghệ VPI

- Hệ thống cách điện đa keo: Tăng áp trong môi trường bình thường

- Công nghệ VPI: Hoàn thành các bước trong môi trường chân không.
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Sơ đồ công nghệ VPI
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Thiết bị VPI

